	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ THI LẦN 2 KHỐI CAO ĐẲNG

HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2013-2014)
Chú ý: Những SV vắng thi lại, hoặc kết quả ở cột L2 <5 phải làm đơn xin học lại và chịu các khoản đóng theo quy định hiện hành
1. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 6ABCD

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	ĐLCMĐCS
	CSSKPN

BM,GĐ1
	CSSKCĐ
	CSSKPN

BM,GĐ1
	TTCSSKTT PN,BM,GĐ1
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Lê Thị Thu Thủy
	3
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6A

	2
	Lê Duy Trâm Anh
	3
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6B

	3
	Lê Thị Thu Na
	3
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6B

	4
	Trần Văn Sang
	3
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6B

	5
	Phan Thị Vân
	3
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6B

	6
	Lê Thị Nhớ
	0
	8
	8
	3
	8
	8
	0
	8
	8
	3
	5
	6
	0
	8
	8
	6B

	7
	Đàm Minh Huệ
	4
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6D


2. CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 1

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	ĐLCMĐCS
	Huyết học 2
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Trương Thị Linh Chi
	4
	8
	8
	0
	7
	9
	Thi Huyết học 2 (lần 1)

	2
	Đoàn Thị Điệp
	4
	7
	7
	
	
	
	

	3
	Phạm Xuân Kiều
	4
	9
	9
	
	
	
	

	4
	Mai Thị Lan
	4
	7
	7
	
	
	
	

	5
	Cao Thị Tuyết Lan
	4
	7
	7
	
	
	
	

	6
	Hồ Thị Cẩm Nhung
	4
	8
	9
	
	
	
	


3. CAO ĐẲNG DƯỢC 1
	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	TTHCM
	BÀO CHẾ
	QTKD DƯỢC
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Ngô Thị Ly
	3
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thepbubphasay Inthava
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	

	3
	Phan Thị Thanh Thanh
	
	
	
	
	
	
	3
	9
	9
	


4. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 7ABC

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	TTCSSK

B.nội khoa
	CSSKNL

B.ngoại khoa
	CSSKNL

B.nội khoa
	SK-NCSKHVCN
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Nguyễn Văn Duy
	1
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7B

	2
	Nguyễn Công Đoan
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	7
	
	
	
	7C

	3
	Nguyễn Hữu Hoan
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	6
	
	
	
	7C

	4
	Nguyễn Thị Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	7
	7
	7C

	5
	Phạm Trọng Lâm
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	7C

	6
	Trần Thị Hoài Thương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	7
	8
	7C


5. CAO ĐẲNG HỘ SINH 2

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	SK-HVCN
	CSSKNL

B.nội khoa
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	4
	9
	8
	
	
	
	

	2
	Phạm Thị Tú Anh
	
	
	
	3
	8
	8
	


6. CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 2

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Sinh ĐC-DT
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Bùi Lâm Trúc 
	3
	VT
	
	Học lại (đã bảo lưu)


7. CAO ĐẲNG DƯỢC 2

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Hóa PT
	Hóa sinh
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Nghiêm Thị Thu Hiền
	3
	9
	9
	0
	6
	6
	Lần 1 Vắng có lý do – thi lại lấy điểm L1

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	3
	8
	8
	
	
	
	


8. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8ABCD

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Những NLCBM-L 1
	Anh văn 1
	XSTK
	Tin học
	Vật lý 

ĐC-LS
	Hóa học
	PLĐC
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	VT
	0
	
	
	
	
	
	
	8A

	2
	Trần Thị Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	8A

	3
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8A

	4
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	5
	
	
	
	8A

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	6
	6
	4
	7
	4
	2
	6
	6
	
	
	
	8A

	7
	Trần Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	8B

	8
	Đặng Thị Thu Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	8B

	9
	Trần Thị Lệ Huyền
	3
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	8B

	10
	Phan Thị My Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	5
	
	
	
	8B

	11
	Phạm Thị Tuyết Nhi
	3
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8B

	12
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	5
	
	
	
	8B

	13
	Lê Thị Trang
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8B

	14
	Lê Minh Đường
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	8C

	15
	Nguyễn Thị Hải
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	8C

	16
	Nguyễn Thị Diệu Hằng
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C

	17
	Châu Thị Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	5
	4
	7
	6
	
	
	
	8C

	18
	Ngô Thị Huyền Hiền
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C

	19
	Võ Thị Khánh Hiền
	
	
	
	4
	8
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C

	20
	Trần Thị Lảnh
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C

	21
	Huỳnh Thị Mến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	8C

	22
	Nguyễn Thị Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	8C

	23
	Lê Thị Thoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	VT
	0
	
	
	
	8C

	24
	Huỳnh Thị Diệu Thúy
	3
	3
	4
	4
	6
	4
	3
	4
	5
	
	
	
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	8C

	25
	Nguyễn Thị Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	8C

	26
	Lê Thị Thủy Tiên
	4
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C

	27
	Hồ Văn Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	8D

	28
	Ksor Chương
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	29
	Tô Thị Đào
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	30
	Lê Trung Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	31
	Lý Thị Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	32
	Nguyễn Thị Hoài Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	8D

	33
	Văn Thị Hoàng Nhi
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	34
	Hoàng Thị Sương
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	35
	Phạm Thị Thu Thủy
	4
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D

	36
	Cao Phi Yến
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D


9. CAO ĐẲNG HỘ SINH 3

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Những NLCBM-L 1
	XSTK
	Vật lý 

ĐC-LS
	Hóa học
	Tin học
	GP-SL
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Võ Thị Hoài Ân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hồ Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	3
	H Mlam Ayun
	4
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Thị Thanh Bình
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trương Thị Bình
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Cẩm
	
	
	
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bùi Thị Chi
	
	
	
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Bích Đào
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hoàng Thị Mỹ Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hồ Thị Thu Hồng
	
	
	
	3
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Thị Hương
	4
	6
	7
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ngô Thanh Lộc
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Thị Lộc
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Siu H’ Lỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Hoàng Thị Sao Mai
	3
	8
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Thị Mỹ Ngọc
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trương Thị Thanh Nhã
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hồ Thị Mộng Như
	3
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Thị Hữu Phận
	4
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đinh Thanh Tâm
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trần Thị Thanh Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Minh Thành
	4
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Trương Ngô Anh Thư
	4
	7
	7
	4
	8
	7
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phan Thị Kim Thuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	4
	5
	5
	4
	5
	
	

	26
	Lê Nguyễn Hương Trinh
	
	
	
	3
	VT
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	4
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Kintala Panamayvong
	
	
	
	4
	5
	5
	4
	5
	6
	4
	7
	7
	
	
	
	3
	5
	
	


10. CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM 3
	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Sinh học &DT
	XSTK
	Vật lý 

ĐC-LS
	Hóa học
	Giải phẩu
	Sinh lý
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Lê Khắc Thiện Anh
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	6
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2
	H Lô Ra Ayun
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	7
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Quang Bảo
	3
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	4
	4
	3
	4
	5
	

	4
	Nguyễn Văn Cầu
	
	
	
	4
	6
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Thị Hồng Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Duy Hậu
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Quốc Hùng
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	4
	5
	4
	
	
	
	

	9
	Nông Văn Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đoàn Thị Thùy Linh
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Y Sy Lanh Mlô
	
	
	
	
	
	
	3
	5
	5
	4
	5
	5
	
	
	
	4
	4
	5
	

	12
	Nguyễn Quang Nguyện
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	3
	5
	4
	
	
	
	

	13
	Lê Phước Nhật
	
	
	
	
	
	
	4
	VT
	0
	
	
	
	4
	VT
	0
	
	
	
	Bảo lưu

	14
	Phan Văn Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phan Thị Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	4
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đặng Thị Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	5
	


11. CAO ĐẲNG DƯỢC 3

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Anh văn 1
	XSTK
	Vật lý 

ĐC-LS
	PLĐC
	Y đức
	GPSL
	VSKST
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Hồ Thị Anh Đào
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3A

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	0
	4
	6
	3
	4
	5
	2
	1
	3
	3
	VT
	0
	3
	5
	6
	
	
	
	3
	VT
	0
	3A

	3
	Dương Thanh Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	4
	5
	
	
	
	3B

	4
	Trương Như Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3B

	5
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	
	
	
	3
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3B

	7
	Lê Bá Quỳnh Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5
	5
	
	
	
	3B

	8
	Trần Nữ Ánh Nhi
	
	
	
	4
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3B

	9
	Trần Đình Ngọc Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3B

	10
	Lê Phúc Huân
	
	
	
	4
	4
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	11
	Hoàng Đình Huy
	
	
	
	4
	4
	5
	4
	8
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	12
	Hồ Thị Mỹ
	
	
	
	
	
	
	4
	9
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	13
	Vũ Văn Thành
	
	
	
	
	
	
	3
	8
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	14
	Lê Văn Tiên
	4
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	15
	Lê Tuận
	
	
	
	
	
	
	3
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	16
	Khonsavanh Xaysana
	
	
	
	3
	3
	4
	3
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	5
	3C

	17
	OuthaisonePhommasack
	4
	4
	5
	3
	4
	5
	4
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	3C

	18
	Soukkay Xayyasit
	
	
	
	3
	4
	5
	4
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	3C

	19
	Kaysone Phenthanome
	
	
	
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C

	20
	Tivyvay Dounvongduen
	
	
	
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	3C

	21
	Kaysone Phomahaxy
	
	
	
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	5
	
	
	
	3C


12. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG 3

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	GT-THĐD
	CSSKNL 

B.nội khoa
	TT CSSK TRẺ EM
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Trần Thị Diệu Ái
	3
	8
	8
	4
	3
	5
	
	
	
	


MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

	TT
	HỌ TÊN
	MÔN THI
	Ghi chú

	
	
	Sinh ĐC-DT
	

	
	
	L1
	Thi
	L2
	

	1
	Lý Thị Thanh Hồng
	4
	8
	7
	8A

	2
	Trương Thị Lệ
	4
	6
	6
	8A

	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	4
	VT
	
	8A-Bảo lưu

	4
	Phan Trần Thảo Nguyên
	4
	8
	7
	8A

	5
	Vũ Thị Mỹ Tiên
	4
	6
	6
	8A

	6
	Hoàng Thị Cẩm Tú
	4
	6
	6
	8A

	7
	Trần Thị Mỹ Màng
	4
	8
	7
	8B

	8
	Hà Thị Mơ
	4
	8
	7
	8B

	9
	Lê Thị Ny Ny
	4
	6
	6
	8B

	10
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	4
	6
	6
	8B

	11
	Nguyễn Thị Diệu Hằng
	4
	6
	7
	8C

	12
	Ngô Thị Huyền Hiền
	4
	6
	6
	8C

	13
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	4
	5
	5
	8C

	14
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	4
	6
	7
	8C

	15
	Phạm Thị Mai
	4
	8
	8
	8C

	16
	Nguyễn Thị Tài
	4
	6
	7
	8C

	17
	Võ Thị Thảo
	4
	6
	7
	8C

	18
	Huỳnh Thị Diệu Thúy
	2
	6
	5
	8C

	19
	Phạm Thị Bích Thủy
	4
	6
	6
	8C

	20
	Nguyễn Thị Trang
	4
	6
	6
	8C

	21
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	4
	6
	6
	8C



NGƯỜI LẬP BẢNG
PHÒNG ĐÀO TẠO


Phạm Hồng Minh Hoàng
Lê Thị Phương Nhi
